
V/v Mời báo giá sửa chữa, thay thế vật tư  

nhà vệ sinh, nhà tắm các khoa, phòng của  

  bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 

        

    

                      

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Các Công ty / Đơn vị cung cấp dịch vụ 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 

“Sửa chữa, thay thế vật tư nhà vệ sinh, nhà tắm các khoa, phòng của bệnh viện 

đa khoa tỉnh Tuyên Quang ”. Với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng 

Hành chính - Quản trị 

- Ông : Hứa Văn Cung 

- Chức vụ: Nhân viên phòng hành chính. 

- Số điện thoại: 0352.261.669 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên 

Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h ngày 10 tháng 04 năm 2025 đến  

trước 16h00 ngày 16 tháng 04 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 10 

tháng 04 năm 2025.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

 

     

 SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG 

       BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

                      Số:       /TMBG - BVĐK 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 04 năm 2025 



1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ yêu cầu báo giá 

(Danh mục chi tiết kèm theo) 

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 

44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang. 

3. Thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ:  

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư 

nhận được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.  

Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng. 

5. Các thông tin khác (nếu có):  

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./. 

     

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT; (HCQT) 

 

GIÁM ĐỐC 

 Nguyễn Hưng Đạo 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ CÔNG VIỆC CHI TIẾT 

(Kèm theo thư mời       /TMBG-BVTQ ngày 10 tháng 04 năm 2025 của Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Tuyên Quang) 

   KHOA NỘI TỒNG HỢP:     

  TRỰC BÁC SỸ:     

1 Lắp đặt vòi chậu rửa đôi  bộ 1 

2 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 1 

3 Bộ phụ kiện INOX bộ 1 

  TRỰC ĐIỀU DƯỠNG:     

4 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 1 

5 Bộ phụ kiện INOX bộ 1 

6 Lắp đặt vòi xịt cái 1 

  TỰ NGUYỆN 1:     

7 Lắp đặt chậu rửa 1 vòi bộ 1 

8 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 1 

9 Bộ phụ kiện INOX bộ 1 

10 Lắp đặt vòi chậu rửa đôi vòi bộ 1 

  TRỰC CẤP CỨU:     

11 Bộ phụ kiện INOX bộ 1 

12 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 1 

13 Gương soi KT 50*70CM cái 1 

  WC CHUNG NAM:     

14 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 2 

15 Ống thoát nước D42mm m 3 

16 Lắp đặt Sipong chậu tiểu nam bộ 1 

17 chậu tiểu nam bộ 1 

18 Lắp đặt thoát sàn INOX D90 cái 2 

  WC CHUNG NỮ:     

19 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 3 

20 Ống thoát nước D42mm m 3 

21 Lắp đặt thoát sàn INOX D90 cái 2 

  TỰ NGUYỆN 2:     

22 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 1 

23 Bộ phụ kiện INOX bộ 1 

  TỰ NGUYỆN 3:     



24 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 1 

25 Bộ phụ kiện INOX bộ 1 

26 Lắp đặt vòi chậu rửa đôi  bộ 1 

  TỰ NGUYỆN 3:     

27 Bộ phụ kiện INOX bộ 1 

28 Lắp đặt thoát sàn INOX D90 cái 1 

  ĐIỀU TRỊ 5:     

29 Bộ phụ kiện INOX bộ 1 

30 Lắp đặt vòi chậu rửa đôi  bộ 1 

31 Thay két nước bàn cầu HC bộ 1 

  ĐIỀU TRỊ 6:     

32 Bộ phụ kiện INOX bộ 1 

33 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 1 

  ĐIỀU TRỊ 9:     

34 Bộ phụ kiện INOX bộ 1 

35 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 1 

36 Lắp đặt vòi chậu rửa đôi  bộ 1 

37 Lắp đặt thoát sàn INOX D90 cái 1 

  ĐIỀU TRỊ 10:     

38 Bộ phụ kiện INOX bộ 1 

39 Lắp đặt vòi chậu rửa đôi  bộ 1 

40 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 1 

41 Lắp đặt thoát sàn INOX D90 cái 1 

42 Gương soi KT 50*70CM cái 1 

  KHOA NHI:     

  TRỰC BÁC SỸ:     

43 Lắp đặt vòi chậu rửa đôi  bộ 1 

44 Bộ phụ kiện INOX bộ 1 

45 Lắp đặt thoát sàn INOX D90 cái 1 

  TRỰC ĐIỀU DƯỠNG:     

46 Lắp đặt vòi chậu rửa đôi  bộ 1 

47 Bộ phụ kiện INOX bộ 1 

48 Lắp đặt thoát sàn INOX D90 cái 1 

49 Lắp đặt chậu rửa 1 vòi bộ 1 

  BUỒNG CẤP CỨU:     

50 Bộ phụ kiện INOX bộ 1 

51 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 1 



52 Lắp đặt bát sen cái 1 

  TỰ NGUYỆN 8:     

53 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 1 

54 Gương soi KT 50*70CM cái 1 

55 Thay két nước bàn cầu HC bộ 1 

  WC CHUNG NAM:     

56 Lắp đặt vòi chậu rửa đơn  bộ 2 

57 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 3 

58 Ống thoát nước D42mm m 3 

59 Lắp đặt thoát sàn INOX D90 cái 1 

60 Lắp đặt Sipong chậu tiểu nam bộ 2 

  WC CHUNG NỮ:     

61 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 3 

62 Thay két nước bàn cầu HC bộ 1 

  TỰ NGUYỆN 9:     

63 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 1 

64 Bộ phụ kiện INOX bộ 1 

  TỰ NGUYỆN 10:     

65 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 1 

66 Bộ phụ kiện INOX bộ 1 

67 Thay két nước bàn cầu HC bộ 1 

  TỰ NGUYỆN 11:     

68 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 1 

69 Bộ phụ kiện INOX bộ 1 

  TỰ NGUYỆN 12:     

70 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 1 

71 Bộ phụ kiện INOX bộ 1 

  ĐIỀU TRỊ 2:     

72 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 1 

73 Bộ phụ kiện INOX bộ 1 

74 Gương soi KT 50*70CM cái 1 

75 Lắp đặt vòi xịt cái 1 

  ĐIỀU TRỊ 3:     

76 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 1 

77 Bộ phụ kiện INOX bộ 1 

78 Lắp đặt thoát sàn INOX D90 cái 1 

  ĐIỀU TRỊ 4:     



79 Lắp đặt vòi chậu rửa đôi  bộ 1 

80 Bộ phụ kiện INOX bộ 1 

81 Lắp đặt thoát sàn INOX D90 cái 1 

  ĐIỀU TRỊ 5:     

82 Bộ phụ kiện INOX bộ 1 

83 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 1 

84 Lắp đặt thoát sàn INOX D90 cái 1 

  ĐIỀU TRỊ 11:     

85 Bộ phụ kiện INOX bộ 1 

86 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 1 

87 Lắp đặt thoát sàn INOX D90 cái 1 

88 Lắp đặt vòi chậu rửa đôi  bộ 1 

89 Gương soi KT 50*70CM cái 1 

90 Lắp đặt xí bệt bộ 1 

  KHOA NGOẠI TỔNG HỢP:     

  ĐIỀU TRỊ 1:     

91 Lắp đặt vòi chậu rửa đôi  bộ 1 

  ĐIỀU TRỊ 2:     

92 Bộ phụ kiện INOX bộ 1 

93 Gương soi KT 50*70CM cái 1 

94 Lắp đặt vòi xịt cái 1 

  ĐIỀU TRỊ 3:     

95 Lắp đặt vòi chậu rửa đôi  bộ 1 

96 Bộ phụ kiện INOX bộ 1 

97 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 1 

  TỰ NGUYỆN 4:     

98 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 1 

99 Lắp đặt vòi chậu rửa đôi  bộ 1 

  TỰ NGUYỆN 5:     

100 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 1 

  WC CHUNG NAM:     

101 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 3 

102 Lắp đặt Sipong chậu tiều nam bộ 2 

103 Ống thoát nước D42mm m 3 

104 Lắp đặt thoát sàn INOX D90 cái 1 

  WC CHUNG NỮ:     

105 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 3 



106 Ống thoát nước D42mm m 3 

107 Lắp đặt thoát sàn INOX D90 cái 1 

108 Lắp đặt sen đơn bộ 1 

  TỰ NGUYỆN 3:     

109 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 3 

110 Lắp đặt bộ phụ kiện INOX bộ 1 

111 Lắp đặt vòi xịt cái 1 

  TỰ NGUYỆN 2:     

112 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 3 

113 Lắp đặt bộ phụ kiện INOX bộ 1 

114 Lắp đặt dây cấp cái 2 

  TỰ NGUYỆN 1:     

115 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 3 

116 Lắp đặt bộ phụ kiện INOX bộ 1 

  TRỰC ĐIỀU DƯỠNG:     

117 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 3 

118 Lắp đặt bộ phụ kiện INOX bộ 1 

119 Gương soi KT 50*70CM cái 1 

120 Lắp đặt chậu rửa 1 vòi bộ 1 

  PHÒNG TIÊM:     

121 Lắp đặt vòi chậu rửa đôi  bộ 1 

  NHÀ B TẦNG 2:     

  WC CHUNG NAM:     

122 Lắp đặt chậu tiểu nam bộ 2 

123 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 1 

124 Lắp đặt Sipong chậu tiểu nam bộ 2 

125 Vách kính khung nhôm m2 3.06 

  0,6*1,7*3 = 3,06     

  WC CHUNG NỮ:     

126 Lắp đặt bộ phụ kiện INOX bộ 1 

127 Gương soi KT 50*70CM cái 2 

128 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 1 

129 Lắp đặt thoát sàn INOX D90 cái 1 

  TẦNG 3:     

  WC CHUNG NỮ:     

130 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 2 

131 Lắp đặt bát sen cái 1 



  TẦNG 1:     

132 Lắp đặt Sipong chậu tiểu nam bộ 3 

133 Ống thoát nước D48mm m 6 

  KHOA NGOẠI CHẤN THƯƠNG:     

  PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG:     

134 Lắp đặt vòi chậu rửa đôi  bộ 1 

135 Lắp đặt bộ phụ kiện INOX bộ 1 

136 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 1 

  ĐIIỀU TRỊ 10:     

137 Thay két nước bàn cầu HC bộ 1 

138 Lắp đặt vòi chậu rửa đôi  bộ 1 

139 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 1 

140 Lắp đặt vòi chậu rửa đôi  bộ 1 

141 Lắp đặt vòi xịt cái 1 

  ĐIIỀU TRỊ 9:     

142 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 1 

143 Lắp đặt bộ phụ kiện INOX bộ 1 

144 Lắp đặt vòi xịt cái 1 

145 Gương soi KT 50*70CM cái 1 

146 Lắp đặt chậu rửa 1 vòi bộ 1 

  TỰ NGUYỆN 8:     

147 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 1 

148 Lắp đặt dây cấp cái 1 

149 Lắp đặt bộ phụ kiện INOX bộ 1 

  WC NỮ CHUNG:     

150 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 1 

151 Ống thoát nước D42mm m 3 

152 Lắp đặt thoát sàn INOX D90 cái 1 

  WC NAM CHUNG:     

153 Lắp đặt chậu rửa âm 1 vòi bộ 1 

154 Lắp đặt Sipong chậu tiểu nam bộ 2 

155 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 2 

156 Ống thoát nước D42mm m 3 

  ĐIỀU TRỊ 6:     

157 Lắp đặt chậu rửa 1 vòi bộ 1 

158 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 1 

159 Lắp đặt vòi chậu rửa bộ 1 



160 Lắp đặt thoát sàn INOX D90 cái 1 

161 Gương soi KT 50*70CM cái 1 

  ĐIỀU TRỊ 4:     

162 Lắp đặt vòi chậu rửa bộ 1 

163 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 1 

164 Lắp đặt chậu rửa 1 vòi bộ 1 

165 Lắp đặt bộ phụ kiện INOX bộ 1 

166 Gương soi KT 50*70CM cái 1 

  TỰ NGUYỆN 2:     

167 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 1 

168 Lắp đặt bộ phụ kiện INOX bộ 1 

169 Lắp đặt thoát sàn INOX D90 cái 1 

170 Thay két nước bàn cầu HC bộ 1 

  TỰ NGUYỆN 1:     

171 Lắp đặt bộ phụ kiện INOX bộ 1 

172 Gương soi KT 50*70CM cái 1 

173 Lắp đặt thoát sàn INOX D90 cái 1 

  KHOA SẢN:     

  PHÒNG BÁC SỸ NAM:     

174 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 1 

175 Lắp đặt bộ phụ kiện INOX bộ 1 

176 Lắp đặt vòi chậu rửa bộ 1 

177 Lắp đặt vòi xịt cái 1 

178 Lắp đặt bát sen cái 1 

  TỰ NGUYỆN 2:     

179 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 1 

180 Lắp đặt vòi xịt cái 1 

181 Lắp đặt bát sen cái 1 

  WC CHUNG NAM:     

182 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 2 

183 Lắp đặt Sipong chậu tiểu nam bộ 2 

184 Lắp đặt vòi chậu rửa bộ 1 

  WC CHUNG NỮ:     

185 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 3 

186 Ống thoát nước D42mm m 3 

  TỰ NGUYÊN 3 + TN 4:     

187 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 2 



188 Lắp đặt chậu rửa 1 vòi bộ 1 

189 Lắp đặt dây cấp cái 1 

  ĐIỀU TRỊ 1:     

190 Lắp đặt xí bệt bộ 1 

191 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 1 

192 Lắp đặt bộ phụ kiện INOX bộ 1 

  CHỜ ĐẺ:     

193 Thay két nước bàn cầu HC bộ 1 

194 Lắp đặt vòi xịt cái 1 

195 Lắp đặt bát sen cái 1 

196 Lắp đặt bộ phụ kiện INOX bộ 1 

  TỰ NGUYỆN 6:     

197 Lắp đặt bát sen cái 1 

198 Lắp đặt Sipong chậu rửa bộ 1 
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